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Tóm tắt: 

Học tập trực tuyến ngày nay đã có sự phát triển đáng kế giúp cho người học có nhiều 
cơ hội học tập từ xa hơn. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã đóng góp vào sự 
tiến hóa từ hình thức học tập trên lớp cho đến hình thức học tập từ xa, và hình thức học tập 
trực tuyến. Trong đó hình thức học tập trực tuyến được dự đoán có thể trở thành cách học 
tập chính trong tương lai. Do vậy bài báo này nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan lịch sử 
của môi trường học tập trực tuyến cả trên thế giới và Việt Nam, để từ đó làm cơ sở lý luận 
cho việc thiết kế các hệ thống học tập trực tuyến sau này. 
Abstract: 

Nowadays, online learning has been changed significant development to help learners 
more opportunities for distance learning. Information and communication Technology have 
contributed to the evolution for forms of learning. The online learning can be exprected to 
become a major learning in the future. This article aims to provide a historical of online 
learning environment in the world and Viet Nam to serve as a theoretical basic for the 
design of online learning systems later. 

Keywords: Online learning, Distance learning, E-learning, Learning enviroment (LE), 
Online Learning Environment (OLE),Web-based learning, Technology-based Learning. 

 
1. Giới thiệu 

Sự phát triển của Công nghệ nói 
chung và công nghệ thông tin và truyền 
thông nói riêng (ICT) [3,2] đã đóng góp và 
làm tiến hóa nhiều hình thức dạy học từ môi 
trường trên lớp học cho đến môi trường trực 
tuyến từ xa. ICT có thể nói ngoài khả năng 
đóng góp vừa là thành tố tham gia vào sự 
tiến hóa của môi trường học tập, vừa là nền 
tả phát triển, công cụ phát triển, và là nhân 
tố có khả năng tạo ra môi trường học tập 
diễn ra hoàn toàn trên mạng [11, 58]. Như 
thế trong tiến trình phát triển của môi trường 
học tập, môi trường học tập trực tuyến thì 
công nghệ đóng vai trò chính đóng góp vào 
sự phát triển đó. Tuy nhiên ngoài công nghệ 
ra thì các yếu tố khác như: Pedagogy (Sư 
phạm), Instructional Design (Thiết kế dạy 
học), Psychosocial (Tâm lý xã hội), 
Psychology (Tâm lý học) và tiến trình học 
tập của người học tuân theo các qui luật tâm 

lý học … cũng phải có vai trò nhất định 
trong cách tiếp cận thiết lập môi trường học 
tập, đặc biệt là môi trường học tập trực 
tuyến với nhiều khó khăn và thách thức hơn. 

Bài báo này không đi sâu về phân 
tích các khái niệm hay các hình thức của 
môi trường học tập nhưng nhằm cung cấp 
một vài quan điểm về các môi trường học 
tập và nêu tóm tắt tổng quan lịch sử về các 
hình thức học tập đặc biệt là môi trường học 
tập trực tuyến để từ đó làm cơ sở nghiên cứu 
thiết kế các hệ thống học tập trực tuyến 
trong tương lai.  

a. Các khái niệm cơ bản: 
Trước khi hiểu tổng quan nghiên 

cứu trên thế giới và Việt Nam, chúng 
ta cần làm rõ một vài khái niệm về môi 
trường học tập, môi trường học tập 
trực tuyến, và những khái niệm liên 
quan: 

� Môi tr ường học tập  
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“Môi trường học tập là toàn bộ 
không gian vật chất và tinh thần cùng 
với các thành tố của nó, bao phủ tiến 
trình học tập của sinh viên cả trong và 
ngoài nhà trường, làm nền tảng và tạo 
nên trường hoạt động cho tiến trình ấy”. 
(theo TS. Đỗ Mạnh Cường, 2009) 

� Môi tr ường học tập trực tuyến: 

Theo cách phân loại dạy và học dựa 
vào phương tiện truyền thông [5,14] 
(Zawacki-Richter, 2004) thì học tập trực 
tuyến là 1 tập con của trường hợp học tập 
từ xa (giáo dục từ xa). Đây là 4 dạng cơ 
bản của dạy và học dựa vào phương tiện 
của Zawacki-Richter, 2004). 

 

Hình 1. Phân loại các hình thức dạy và học dựa vào phương tiện truyền thông. 

Như vậy môi trường học tập trực 
tuyến là môi trường học tập được tạo 
ra bằng cách sử dụng công nghệ 
Internet và công nghệ Web. Các lớp 
học ảo trong môi trường trực tuyến 
được thiết kế có đầy đủ nội dung học 
tập, tài nguyên, các thông tin quản lý 
lớp học, thông tin về người học được 
lưu trữ trên máy chủ và người dùng 
có thể dễ dàng truy nhập thông qua 
trình duyệt Web để tham gia học tập. 
Các lớp học ảo trong môi trường học 
tập trực tuyến, người học có thể giao 
tiếp với nhau, tương tác với nội dung 
học tập, với giáo viên, với những 
người học khác bằng việc sử dụng 
các công cụ và tài nguyên Internet 
như diễn đàn, e-mail, chat ... thậm 
chí có thể nghe được giọng nói và 
nhìn thấy hình ảnh của người giao 
tiếp với mình (video call). 

Điều quan trọng của môi trường 
học tập trực tuyến là phải phân tích và 
đưa ra các thành tố bên trong môi 
trường, vì hiện nay cũng có nhiều 
khung lý thuyết (Framework) để hỗ trợ 
thiết kế các hệ thống học tập trực tuyến 
cho môi trường này, do vậy cần phải 

lựa chọn và điều chỉnh mô hình nền 
tản lý thuyết phù hợp cho việc phát 
triển các hệ thống trực tuyến trong 
tương lai. 

b. Khác biệt giữa học tập trực tuyến, 
e-learning.  

� Giữa học tập trực tuyến (online 
learning) và e-learning có rất 
nhiều quan niệm khác nhau, tuy 
nhiên nhìn chung có 2 mối quan 
hệ, ý nghĩa giữa các khái niệm 
này với nhau: 

• E-learning và online learning 
có mối quan hệ bao trùm 
nhau. E-learning chỉ tất cả 
các dạng điện tử hỗ trợ cho 
việc dạy và học 
(wikipedia.com/e-learning). 
Còn online learning là hình 
thức học tập trực tuyến được 
thực hiện thông qua máy tính 
và khả năng kết nối internet. 
E-learning có ý nghĩa bao 
trùm hơn so với online 
learning. (Zawacki-Richter, 
2004). 
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• E-learning và online learning 
đôi khi được sử dụng đồng 
nghĩa với nhau. Cả hai thuật 
ngữ  có ý nhĩa chung bao 
gồm bất kỳ loại học tập thực 
hiện thông qua máy tính và 
mạng internet. ( theo 
http://theelearningcoach.com/ 
resources/online-learning-
glossary-of-terms/) 

� Online learning và thuật ngữ học 
tập từ xa (Distance learning) đa số 
nghiên cứu đều cho rằng [2,3] hai 
thuật ngữ có cùng ý nghĩa như 
nhau. Hình thức học tập trực 
tuyến là phiên bản mới rằng đây 
của học tập từ xa. [15,3], (Taylor, 
2001) (Michael Power, 2008) 
cũng khẳng định điều này về tiến 
trình phát triển của công nghệ 
tham gia vào môi trường học tập 
từ xa, online learning chính là 
thuật ngữ thể hiện sự tiến hóa 
này. 

2. Nghiên cứu trên thế giới  

Trên thế giới thì vấn đề môi trường học 
tập (Learning Environment) là hướng nghiên 
cứu được quan tâm khá nhiều trong một vài 
thập niên qua, điều này đã minh chứng thể 
hiện qua sự phát triển các dạng môi trường 
học tập từ môi trường học tập trên lớp [10,2] 
với nghiên cứu đầu tiên của Dorothy 
Thomas trong việc quan sát và ghi lại các 
hiện tượng biểu hiện trong lớp học vào 
những năm 1920 tại Hoa Kỳ. Công trình đó 
tiếp tục được Kurt Lewin (1936) mở rộng 
nghiên cứu bằng lý thuyết tâm lý giải thích 
những dạng tương tác giữa cá nhân với môi 
trường xung quanh (còn gọi là Field 
Theory), và sau đó các nhà nghiên cứu như 
Henry Murray (1938), Stern, Stein, và 
Bloom (1956) và Pace & Stern (1958) đã 
mở rộng lý thuyết của Lewin để nghiên cứu 
nhiều hơn về môi trường học tập trên lớp. 
Cụ thể là đã có nhiều nghiên cứu tạo ra các 
công cụ đo lường môi trường trên lớp học, 
hình vẽ dưới mô tả tóm tắt nghiên cứu về 
môi trường lớp học:  

 

 
Hình 2.Sơ đồ tóm tắt xu hướng nghiên cứu về 
môi trường học tập truyền thống (classroom)  

Khi có sự tham gia và tác động của 
công nghệ máy tính và truyền thông (ICT) 
(wikipedia.com/wiki/ICT) làm cho môi 
trường học tập cũng được biến đổi và đa 
dạng các hình thức dạy học khác nhau. Sự 
tiến hóa phát triển của công nghệ nói chung 

và ICT nói riêng đóng vai trò chủ yếu trong 
sự phát triển tất yếu của các loại môi trường 
học tập, đa số các nghiên cứu (như Lazon & 
Moore (1989) [14,26], Nipper (1989) [9,47], 
James và Gardner (1995) [18,656], Taylor 
(2001) [22, 2], Holmberg (2005) và Michael 
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Power (2008)) đều phân loại các thế hệ của học tập từ xa theo bảng sau: 

 

STT Tên thế hệ Mô tả 

1 Thế hệ 1: Thế hệ học tập từ xa thông qua thư từ Giai đoạn từ 
1880 - 1960 

2 Thế hệ 2: Thế hệ thứ 2 của giáo dục từ xa, với sự hỗ trợ của 

Multimedia: Công nghệ In, băng audio, băng Video,học tập 

dựa vào máy tính (CML/CAL/IMM), Video tương tác (đĩa 

cứng/băng). 

 Giai đoạn từ 
1960 - 1970 

3 Thế hệ 3: Thế hệ của các công nghệ hội thoại video, audio 
và sự hỗ trợ mạnh mẽ của máy tính. 

1980-> 1990 

4 Thế hệ 4: Thế hệ của dạy và học dựa trên nền Web và 
Internet. Đây là thế hệ của học tập trực tuyến. Trong giai 
đoạn này có nhiều giai đoạn thế hệ chi tiết của học tập trực 
tuyến theo tên các thế hệ của công nghệ như: e-learning 1.0, 
e-learning 2.0, e-learning 3.0. 

Từ 1990 -> 
nay 

Và đa số nghiên cứu trên cho rằng hình 
thức thế hệ thứ 4 của môi trường học tập từ 
xa này tập trung vào khả năng tổ chức dạy 
học trên mạng, các tác giả cũng gọi thế hệ 
thức 4 này là thế hệ của học tập trực tuyến 
với sự đóng góp hỗ trợ mạnh mẽ của công 
nghệ thông tin và truyền thông. 

Trong các nhà nghiên cứu ở trên chỉ có 
Holmber (2005) nói rõ chi tiết về lịch sử 
phát triển của thế hệ thứ 4 (hay thế hệ của 
học tập trực tuyến, Holmberg gọi là e-
learning). 

Các giai đoạn phát tri ển chi tiết của thế hệ thứ 4 (online learning, e-learning) 
được mô tả theo Holmberg (2005). 

� E-learning 1.0 phát triển theo phân phối nội dung kiến thức thông qua hình 
thức bất đồng bộ, e-learning 2.0 tương tác với nội dung qua giao tiếp đồng bộ 
của công nghệ; và e-learning 3.0 thì tập trung các công nghệ hợp tác, công tác 
với nhau. 

� Với e-learning 1.0  trong giai đoạn đầu của Web (tài liệu, video) 
� E-learning 2.0  được phát triển với sự gia tăng các công nghệ Web 2.0 ( 

Wikis, Blogs, chats, games và những  công nghệ 2.0 khác) 

� và e-learning 3.0  bao gồm các công nghệ (hội thoại Video, e-meeting, 
Webcasts …) Web 3.0 sẽ sản xuất thông tin thông qua máy tính. 
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Hình 3.Các thế hệ học tập trực tuyến dựa trên các nền tản lý thuyết học tập 

và công nghệ Holmberg 2005 
 

 

 

 
Hình 4.Các thế hệ từ môi trường học tập từ xa liên hệ với  

môi trường học tập trực tuyến (Michael Power, 2008.  

• Và hiện nay các đại học trên thế giới 

như đại học mở Open PolyTechnique 

của Newzealand, đại học mở Anh - 

Open University, đại học mở Canada, 

Athabasca University) … đều tận dụng 

ưu điểm miễn phí mã nguồn mở Moodle 

để triển khai đào tạo trực tuyến từ xa. 

Ngoài các hệ thống e-learning miễn phí 

cũng có nhiều trường tự đầu tư và phát 

triển các hệ thống dạy và học trực tuyến 

cho riêng mình như trường hợp điển 

hình của trường đại học Seatle (City 

University of Seatle _ CityU). 

� Phân tích và nhận xét: 
� Theo tiến trình phát triển từ hình thức 

học tập trên lớp học đến hình thức học 

tập từ xa, và học tập trực tuyến… Nhận 

thấy rằng yếu tố công nghệ (ICT) tác 

động đóng góp làm biến đổi từ hình 

thức học tập này sang hình thức học tập 

khác [14] [9] [18] [22]. Tuy nhiên nhìn 

tổng thể vấn đề khi sự phát triển của các 
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công nghệ, và sự xuất hiện vào những 

thập nhiên 1930’s � 1970’s đã có 

những đóng góp đáng kể vào sự phát 

triển môi trường học tập, và đặc biệt là 

môi trường học tập từ xa.  

� Đến khi sự xuất hiện của công nghệ 

Internet, cụ thể là sự bùng nổ của 

WWW vào những năm 1990’s nhiều 

nhà nghiên cứu lúc ấy cho rằng hình 

thức học tập từ xa sẽ mở ra kỷ nguyên 

mới, và hình thức học tập trên lớp sẽ 

được thay thế dần dần. Năm 2000 là 

đỉnh cao sự của sự thổi phòng này, minh 

chứng cho điều này là trong giai đoạn 

này có rất nhiều tổ chức ủng hộ, thị 

trường học tập trực tuyến lúc 1995 chỉ 

vài triệu USD đã tăng vọt lên 3.4 tỉ USD 

trong năm 2000. Các hệ thống học tập 

trực tuyến ra đời vào thập niên này có 

thể kể đến như: phần mềm nguồn mở 

nổi tiếng Moodle, Sakai, ATutor, 

Dokeos, và các hệ thống WebCT, hay 

Blackbroad thương mại… 

 

Hình 5 . Các giai đoạn phát triển của hình thức học tập trực tuyến 

� Sau năm 2000 thì người ta mới có cách 

nhìn mới về việc học tập trực tuyến, các 

lớp học tập trực tuyến dần dần không 

mấy hiệu quả, và dẫn đến thất bại. Theo 

Romiszowski (2004) [8,2] có nhiều 

nguyên như: 

� Những vấn đề về thiết kế ban đầu: thiếu 

xác định vấn đề thực tế và cần thiết khi 

học tập trực tuyến, thiếu phân tích các 

vấn đề hoặc cần ngay cả khi nó đã được 

xác định, những thiết kế chiến lược tổng 

thể yếu kém trong các khóa học, phương 

pháp và phương tiện được sử dụng và 

việc đánh giá, quản lý các khóa học. 

� Những vấn đề về phát tri ển và thiết kế 

dạy học: thiếu thiết kế dạy học chi tiết 

(giáo viên thiết kế dạy học), thất bại trong 

việc phát triển các thành phần thiết kế dạy 

học quan trọng như các công cụ sinh bài 

giảng, thiết kế đồ họa, thiếu việc đánh giá 

và điều chỉnh thiết kế dạy học. 

� Hiện môi trường học tập trực tuyến đã ở 

thế hệ thứ 2 của tiến trình về học tập trên 

mạng (Michael Power, 2008), tuy nhiên 

các hệ thống học tập điển hình phổ biến 
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hiện nay như Moodle, WebCT, 

Blackboard… vẫn còn theo hướng tiếp 

cận phân phối bài giảng theo hướng nội 

dung. 

3. Tổng quan các nghiên cứu ở Việt 
Nam 

Ở Việt Nam các nghiên cứu về môi 

trường tương tác trong dạy học hiện nay 

còn rất ít chưa được phổ biến nhiều, hoặc 

là các nghiên cứu, đề tài về môi trường 

dạy học trương tác khả năng hiện thực 

ứng dụng trên hệ thống trực tuyến chưa 

được thực hiện và triển khai, có thể kể 

đến như: 

• Nhiều công trình nghiên cứu về E-

learning tổ chức định kỳ (ELATE) _ được 

các trường đại học quan tâm và tổ chức 

định kỳ; bao gồm các vấn đề thuộc lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo điện tử (e-

Learning), cũng như việc ứng dụng công 

nghệ trong dạy học (Technology-

Enhanced Learning) (Các tập chí Khoa 

học Giáo dục Kỹ Thuật, trường Đại học 

Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM - Số 4, 9, 

11, 17). 

• Luận án TS. Đỗ Mạnh Cường [1] về 

“Nghiên cứu tương tác thầy – trò và 

vận dụng các nguyên tắc dạy học trong 

môi trường học tập có sự trợ giúp của 

máy tính”  

• Công trình nghiên cứu khoa học cấp 

thành phố [2] “Đánh giá năng lực ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông vào giảng dạy (ICT) của giáo 

viên các trường chuyên nghiệp, trường 

đào tạo nghề ở Tp.Hồ Chí Minh và xây 

dựng chương trình bồi dưỡng theo 

hướng tiếp cận công nghệ dạy học” của 

nhóm tác giả TS. Đỗ Mạnh Cường. Và 

sản phẩm phụ thêm của đề tài này với 

phần mềm “Thiết kế bài giảng điện tử có 

sự hỗ trợ tương tác của máy tính”  

• Nhận xét ta thấy do xu hướng thế giới 

ảnh hưởng về phát triển công nghệ thông 

tin và truyền thông, Việt Nam cũng bị 

ảnh hưởng nhiều về việc tổ chức học tập 

trực tuyến. Cụ thể là các mã nguồn mở về 

E-learning đã phát triển mạnh mẻ ở khắp 

mọi nơi, và được triển khai khắp các 

trường cao đẳng, đại học (điển hình là mã 

nguồn mở Moodle.org). Theo thống kê 

gần đây nhất (từ www.moodle.org) 

(28/12/2012) hiện trên thế giới có 72.094 

site moodle đang hoạt động trên 223 quốc 

gia. Tại Vi ệt Nam hiện nay có 406 tổ 

chức, cá nhân sử dụng Moodle (chưa kể 

những website không đăng ký sử dụng với 

nhà cung cấp nguồn mở Moodle). Và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích 

các trường sử dụng mã nguồn mở này 

theo xu hướng của thế giới (Ban hành kèm 

theo Thông tư số 08 /2010/TT-BGDĐT, ngày 

01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, mục 4, sử dụng moodle để triển 

khai E-learning). 

• Tuy nhiên xu hướng E-learning (sử 

dụng Moodle.org hoặc các mã nguồn 

khác như Blackbroad, WebCT...) đó chỉ 

là hình thức phân phối các bài giảng dưới 

hình thức trình bày thông tin, nguồn cung 

cấp nội dung học tập. Do vậy các tài liệu, 

công trình nghiên cứu, và xu hướng về 
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môi trường học tập trực tuyến ở trên chỉ 

dừng ở mức tìm hiểu lý thuyết hoặc cao 

hơn cũng có thực hiện thành các sản 

phẩm dạy học nhưng dừng ở mức hệ 

thống phần mềm cá nhân (Phần mềm 

Công nghệ dạy học version 1.0 – Viện 

Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục Chuyên 

Nghiệp), hệ thống phân phối nội dung 

thông tin trực tuyến. Còn theo hướng tiếp 

cận về “Thiết kế dạy học” tổ chức hệ 

thống dạy học trên mạng trực tuyến chưa 

thấy nhiều công trình sản phẩm nào trong 

nước được thực hiện và triển khai. 

4. Kết luận: 

� Trên thế giới thì môi trường 

học tập đã được nghiên cứu từ lâu, yếu tố 

về ICT đóng vai trò tác động làm chuyển 

biển, biến đổi và tiến hóa của các hình 

thức học tập từ môi trường học tập truyền 

thống trên lớp cho đến môi trường học 

tập trực tuyến ngày nay.Các hệ thống học 

tập của môi trường học tập trực tuyến 

không phải là sự bám bíu với sự phát 

triển của công nghệ hay nói cách khác 

công nghệ đóng góp vào sự phát triển của 

môi trường học tập là điều kiện chưa đủ 

cần phải có yếu tố sư phạm trong cách 

tiếp cận thiết kế các hệ thống học tập. Do 

vậy sự thất bại của các hệ thống học tập 

trực tuyến là thiếu tính Sư phạm, đặc biệt 

là thiếu yếu tố thiết kế dạy học trong các 

hệ thống học tập trực tuyến hiện nay. 

[Romiszowski, 2004]. 

� Các nghiên cứu trong nước 

cho thấy chưa có nhiều nghiên cứu về 

môi trường học tập. Website mã nguồn 

mở trên thế giới đã ảnh hướng nhiều đến 

môi trường học tập trực tuyến tại Vi ệt 

Nam, đặc biệt các trường thường sử dụng 

hệ thống quản lý học tập Moodle triển 

khai nhanh hệ thống học tập trực tuyến 

cho trường mình và trở thành trào lưu 

ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy 

học. Chưa có nhiều nơi đầu tư và nghiên 

cứu nghiêm túc các hệ thống học tập 

trong môi trường internet, đây hứa hẹn là 

một xu hướng hỗ trợ học tập chính trong 

tương lai, đặc biệt là tạo điều kiện cho 

môi trường học tập suốt đời của người 

học. Việt Nam đang ở cuối giai đoạn 

phát triển thế hệ thứ 1 của hình thức 

học tập trực tuyến, và đang chuẩn bị 

qua giai đoạn thế hệ thứ 2. 

� Các nghiên cứu về môi trường 

học tập [20,3] là công việc không bao giờ 

dừng, đặc biệt đối với môi trường công 

nghệ thông tin và truyền thông luôn có sự 

thay đổi nhanh chóng về cách con người 

làm việc tương tác đối với nó. (Scott 

Walker, 2003).Tóm lại qua tiến trình phát 

triển lịch sử môi trường học tập trực 

tuyến nhận thấy khi thiết kế các hệ thống 

học tập ngoài yếu tố công nghệ cần phải 

có cơ sở thiết kế từ các yếu tố như giáo 

dục học (Pedagogy), tâm lý học 

(Psychology), xã hội học (Sociology), và 

đặc yếu tố thiết kế dạy học [8,4] cần phải 

có trong các hệ thống sau này. Ngoài ra 

phải lựa chọn nền tản khung lý thuyết phù 

hợp để thiết kế, hoặc điều chỉnh khi cần 

thiết để đảm bảo các yếu tố cần có cho 

một hệ thống học tập trực tuyến. 
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